
THÔNG BÁO N I DUNG THAY Đ I LIÊN QUAN Đ N “ GI Y XÁC NH N KHÁM LAO PH I”Ộ Ổ Ế Ấ Ậ Ổ

ngày 23.11.2022 -  Đ i s quán Hàn Qu c t i Vi t Namạ ứ ố ạ ệ

Đ i s quán Hàn Qu c t i Vi t Nam trân tr ng thông báo v vi c n p Gi y xác nh n khám lao ph i ạ ứ ố ạ ệ ọ ề ệ ộ ấ ậ ổ

và m t s h ng m c liên quan có thay đ i khi xin th th c Hàn Qu c nh sau:ộ ố ạ ụ ổ ị ự ố ư

o Đ i t ng áp d ngố ượ ụ :

- Công dân qu c gia có t l m c lao ph i cao (bao g m Vi t Nam)ố ỷ ệ ắ ổ ồ ệ

① Tr ng h p xin th th c v i m c đích l u trú trên 90 ngày t i Hàn Qu cườ ợ ị ự ớ ụ ư ạ ố

Bao g m c đ i t ng đăng ký lo i th th c l u trú dài h n nh ng th i h n th th c c p d i ※ ồ ả ố ượ ạ ị ự ư ạ ư ờ ạ ị ự ấ ướ

90 ngày.

②  Tr ng h p đăng ký lo i th th c “ Lao đ ng th i v ”  ng n ngày (C- 4) và các tr ng h p là ườ ợ ạ ị ự ộ ờ ụ ắ ườ ợ

ng i nhà c a b nh nhân ng i n c ngoài đang đi u tr lao ph i t i Hàn Qu c đ c m i sang ườ ủ ệ ườ ướ ề ị ổ ạ ố ượ ờ

v i t cách chăm sóc ng i b nh.ớ ư ườ ệ

o Đ i t ng đ c mi n tr :ố ượ ượ ễ ừ

- Ph n mang thai và tr em d i 6 tu i.ụ ữ ẻ ướ ổ

- Tr ng h p s h u th th c Ngo i giao (A- 1), Công v (A- 2), Hi p đ nh (A- 3)ườ ợ ở ữ ị ự ạ ụ ệ ị

o H s c b n: ồ ơ ơ ả Gi y xác nh n khám lao ph i (m u 1)ấ ậ ổ ẫ

- M u xác nh n đ c c p b i các b nh vi n ch đ nh c a Đ i s quánẫ ậ ượ ấ ở ệ ệ ỉ ị ủ ạ ứ

  Th i h n s d ng c a gi y xác nh n: Trong vòng 03 tháng k t ngày đ c c p※ ờ ạ ử ụ ủ ấ ậ ể ừ ượ ấ

-  M u gi y xác nh n trên kèm thêm h ng m c: (1) L ch s đã t ng đi u tr lao ph i tr c đây, (2) ẫ ấ ậ ạ ụ ị ử ừ ề ị ổ ướ

Tri u ch ng nghi ng m c lao ph i, (3) Ch p X- Quang ng c, (4) K t qu xét nghi m đ mệ ứ ờ ắ ổ ụ ự ế ả ệ ờ

- Vi c khám lao ph i đ c p gi y ch ng nh n c n th c hi n theo quy trình ệ ổ ể ấ ấ ứ ậ ầ ự ệ (đính kèm)

C quan khám s c kh e cân nh c v vi c gi n l c th t c xét nghi m đ m và khám s c kh e.※ ơ ứ ỏ ắ ề ệ ả ượ ủ ụ ệ ờ ứ ỏ

o H s áp dúng đ i v i đ i t ng c m nh p c nh: ồ ơ ố ớ ố ượ ấ ậ ả Gi y xác nh n hoàn thành đi u tr lao ph i (M u ấ ậ ề ị ổ ẫ

2)

- Áp d ng v i tr ng h p xin th th c t i Đ i s quán (là đ i t ng C m nh p c nh do nhi m lao ụ ớ ườ ợ ị ự ạ ạ ứ ố ượ ấ ậ ả ễ

ph i) và ph i có gi y xác nh n đ c c p b i các b nh vi n ch đ nh c a Đ i s quán.ổ ả ấ ậ ượ ấ ở ệ ệ ỉ ị ủ ạ ứ

o Tiêu chu n c p th th c: H n ch c p th th c v i tr ng h p có xác nh n m c lao ph iẩ ấ ị ự ạ ế ấ ị ự ớ ườ ợ ậ ắ ổ

o Th i gian th c hi n: Áp d ng nh ng thay đ i trên v i tr ng h p xin th th c t ngày 01/ 12/2022.ờ ự ệ ụ ữ ổ ớ ườ ợ ị ự ừ

◇ N i dung tham kh o:ộ ả

o Các qu c gia có t l m c lao ph i cao: ố ỷ ệ ắ ổ

(1) Nepal, (2) Đông Timo, (3) Nga, (4) Malaysia, (5) Mông C , (6) Myanmar, (7) Bangladesh, (8) ổ

Vi t Nam, (9) Sri Llanka, (10) Uzbekistan, (11) n Đ , (12) Indonesia, (13) Trung Qu c, (14) ệ Ấ ộ ố

Cambodia, (15) Kyrgyzstan, (16) Thái Lan, (17) Pakistan, (18) Philipinne, (19) Lào

(20) Kazakhstan, (21) Tajikistan, (22) Ukraina, (23) Azerbaijan, (24) Belarus, (25) C ng hòa Moldova, ộ

(26) Nigeria (27) C ng hòa Nam Phi, (28) Ethiopia, (29) C ng hòa Công- gô, (30) Kenya, (31) ộ ộ

Mozambique, (32) Zimbabwe, (33) Angola, (34) Peru, (35) New Guinea.

     Korea Pre-entry tuberculosis screening algorithm



< Description of TB screening instruction >
TB treatment history① 

 Interpretation as "active TB or suspected TB", if currently under treatment for tuberculosis.• 
Signs & Symptoms suggestive of TB② 

 Meaning cough, fever, night sweating, weight loss, etc. for more than 2 weeks.• 
Chest X-ray③ 

 Applicants with signs & symptoms, should perform sputum test regardless of the chest X-ray • 
findings.

 Applicants without signs & symptoms, but the chest X-ray findings are “cured or inactive TB” • 
or “suspected active TB”, should perform sputum test should be performed. 

 Interpretation as “No active TB”, if applicants without signs & symptoms and the chest X-ray • 
findings are normal.
Sputum examination④ 

 Three sputum specimens must be collected at least 24 hours apart• 
 The date of sputum examination is recorded as the first specimens collect date• 
 The sputum smear test and sputum • M. tuberculosis culture test are required, and additional 

nucleic acid amplification tests for tuberculosis can be performed if necessary (optional)
 Interpretation as "Postive", If the sputum examination result is "trace" • 
 If the sputum culture test is generally impossible in the country, the sputum culture test can • 

be replaced by the tuberculosis nucleic acid amplification test (which means that the sputum 
culture test is impossible in the country, not at individual medical institutions)
It is possible that interpretation as⑤  “Active TB or suspected TB”, if the doctor determines that 
tuberculosis is highly suggestive by combining clinical symptoms and chest X-ray 
findings(Even if the sputum examination result is “Negative”) 




